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PHỤ LỤC I
DANH MỤC MUA SẮM LINH KIỆN THAY THẾ CHO MÁY RỬA DỤNG CỤ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH
(Đính kèm Thư yêu cầu  số              /TYC-BVT  ngày              tháng              năm 2025)





	STT
	Danh mục thiết bị
	Thông số kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Khởi động từ
	- Số cực: 3P
- Dòng định mức: 25A
- Điện áp điều khiển: 24 VDC
- Tương thích với máy rửa dụng cụ (Model: MU6100 của hãng Sharp Manufacturing System Corporation)
	Cái
	6
	

	2
	Bộ điện trở 
	- Số cực: 3P
- Điện áp hoạt động: 380V AC
- Công suất: 2.5KW
- Tương thích với máy rửa dụng cụ (Model: MU6100 của hãng Sharp Manufacturing System Corporation)
	Cái
	6
	

	3
	Van bi điều khiển điện
	- Điện áp nguồn: 220V AC
- Kích thước van: DN25
- Tương thích với máy rửa dụng cụ (Model: MU6100 của hãng Sharp Manufacturing System Corporation)
	Cái
	2
	





